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1 0303141026 Nguyễn Hữu Hạ CĐ ĐĐT 15A 31/10/1996 5.25 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

2 0303141060 Lê Quang Minh CĐ ĐĐT 15A 13/04/1996 5.01 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

3 0303151003 Hà Chấn Anh CĐ ĐĐT 15A 28/01/97 7.09 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

4 0303151007 Nguyễn Minh Chí CĐ ĐĐT 15A 17/09/97 5.15 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE Không đăng ký

5 0303151013 Nguyễn Trung Dũng CĐ ĐĐT 15A 05/03/97 4.94 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

6 0303151015 Trần Quang Đại CĐ ĐĐT 15A 16/06/97 6.82 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

7 0303151016 Trần Vĩ Đại CĐ ĐĐT 15A 30/04/97 5.78 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

8 0303151022 Trần Quốc Hào CĐ ĐĐT 15A 01/02/97 5.24 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

9 0303151026 Đoàn Châu Thanh Hiếu CĐ ĐĐT 15A 06/04/97 6.09 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

10 0303151027 Ngô Hữu Vũ Hiếu CĐ ĐĐT 15A 17/11/97 4.95 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

11 0303151035 Nguyễn Phi Hưng CĐ ĐĐT 15A 17/12/97 5.20 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

12 0303151047 Trịnh Bão Long CĐ ĐĐT 15A 25/09/97 5.79 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

13 0303151051 Nguyễn Quang Minh CĐ ĐĐT 15A 03/08/97 5.28 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

14 0303151053 Lê Trọng Nghĩa CĐ ĐĐT 15A 11/02/97 3.60 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE Không đăng ký

15 0303151056 Nguyễn Hoài Phong CĐ ĐĐT 15A 03/04/97 5.26 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

16 0303151063 Võ Minh Quân CĐ ĐĐT 15A 15/12/97 6.55 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

17 0303151066 Nguyễn Phước Sơn CĐ ĐĐT 15A 01/05/97 5.24 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

18 0303151068 Huỳnh Văn Thuận Tài CĐ ĐĐT 15A 13/04/97 5.40 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

19 0303151069 Lê Bùi Anh Tài CĐ ĐĐT 15A 20/12/97 5.50 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

20 0303151070 Lê Đăc Tài CĐ ĐĐT 15A 08/03/96 5.44 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

21 0303151071 Tô Khánh Tài CĐ ĐĐT 15A 24/10/97 5.87 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

22 0303151079 Lê Phúc Thịnh CĐ ĐĐT 15A 27/04/97 4.98 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

23 0303151083 Nguyễn Đức Thông CĐ ĐĐT 15A 01/06/97 5.38 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

24 0303151091 Nguyễn Trí CĐ ĐĐT 15A 28/08/96 5.21 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

25 0303151092 Trần Minh Trí CĐ ĐĐT 15A 20/06/97 5.22 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

26 0303151094 Nguyễn Tín Trung CĐ ĐĐT 15A 21/12/97 5.19 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

27 0303151095 Thái Võ Đức Trung CĐ ĐĐT 15A 21/12/97 6.54 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

28 0303151101 Đoàn Thanh Tú CĐ ĐĐT 15A 24/09/97 6.60 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

29 0303151102 Phạm Anh Tú CĐ ĐĐT 15A 04/10/97 5.30 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE
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30 0303151107 Nguyễn Quốc Việt CĐ ĐĐT 15A 26/01/97 6.76 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

31 0303151110 Nguyễn Quốc Vương CĐ ĐĐT 15A 17/07/97 5.21 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

32 0303141394 Phạm Tường Luân CĐ ĐĐT 15D 20/02/1994 5.36 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE Không đăng ký

33 0303151335 Bùi Quốc Bảo CĐ ĐĐT 15D 23/08/96 5.97 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

34 0303151337 Trần Văn Bằng CĐ ĐĐT 15D 30/09/97 6.07 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

35 0303151341 Lê Nguyễn Duy Chương CĐ ĐĐT 15D 12/07/97 4.90 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE Không đăng ký

36 0303151346 Phan Anh Dũng CĐ ĐĐT 15D 16/10/97 7.32 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

37 0303151347 Hồ Quốc Đại CĐ ĐĐT 15D 29/08/97 5.22 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

38 0303151349 Hồ Minh Đạt CĐ ĐĐT 15D 13/04/97 5.96 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

39 0303151351 Nguyễn Phát Đạt CĐ ĐĐT 15D 27/11/97 5.41 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

40 0303151365 Trịnh Phi Hùng CĐ ĐĐT 15D 18/04/96 6.09 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

41 0303151366 Nguyễn Văn Kề CĐ ĐĐT 15D 19/06/97 6.05 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

42 0303151367 Nguyễn Công Khanh CĐ ĐĐT 15D 22/07/97 5.14 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

43 0303151370 Phạm Nguyễn Duy Khánh CĐ ĐĐT 15D 25/01/97 4.62 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE Không đăng ký

44 0303141467 Trương Văn Dòn CĐ ĐĐT 15E 19/07/1995 5.14 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

45 0303141543 Lê Công Thành CĐ ĐĐT 15E 08/04/1995 5.23 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

46 0303141564 Võ Văn Trường CĐ ĐĐT 15E 28/06/1996 5.12 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

47 0303151444 Châu Chí Bảo CĐ ĐĐT 15E 23/06/97 6.69 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

48 0303151452 Lê Thành Đạt CĐ ĐĐT 15E 14/12/97 6.64 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

49 0303151453 Phạm Văn Đạt CĐ ĐĐT 15E 08/03/97 5.25 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE Không đăng ký

50 0303151455 Cù Hoàng Định CĐ ĐĐT 15E 12/12/97 5.28 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

51 0303151457 Huỳnh Lâm Hải CĐ ĐĐT 15E 07/04/97 6.34 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

52 0303151459 Nguyễn Trung Hậu CĐ ĐĐT 15E 10/02/96 5.76 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

53 0303151461 Nguyễn Minh Hiếu CĐ ĐĐT 15E 19/03/97 5.00 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE Không đăng ký

54 0303151463 Tạ Nguyễn Hoàng Hiệp CĐ ĐĐT 15E 15/05/97 6.52 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

55 0303151466 Nguyễn Anh Huy CĐ ĐĐT 15E 08/11/97 7.09 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

56 0303151473 Nguyễn Văn Khánh CĐ ĐĐT 15E 12/10/97 6.60 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

57 0303151475 Nguyễn Anh Khoa CĐ ĐĐT 15E 13/07/96 5.28 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

58 0303151480 Huỳnh Văn Lai CĐ ĐĐT 15E 28/12/96 6.68 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

59 0303151483 Nguyễn Hoàng Long CĐ ĐĐT 15E 26/05/97 5.09 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

60 0303151488 Lê Vũ Luân CĐ ĐĐT 15E 19/11/96 7.24 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

61 0303151489 Võ Văn Luận CĐ ĐĐT 15E 02/07/97 6.97 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

62 0303151490 Nguyễn Trương Luyến CĐ ĐĐT 15E 19/05/97 6.31 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

63 0303151491 Đặng Tấn Lực CĐ ĐĐT 15E 17/08/89 6.67 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE
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64 0303151494 Trần Hoàng Nam CĐ ĐĐT 15E 05/12/97 5.09 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

65 0303151501 Nguyễn Tấn Phát CĐ ĐĐT 15E 17/02/97 8.54 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

66 0303151503 Nguyễn Thanh Phong CĐ ĐĐT 15E 10/12/96 6.20 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

67 0303151509 Trần Hoàng Châu Phục CĐ ĐĐT 15E 28/10/97 6.96 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

68 0303151510 Phạm Quang Phụng CĐ ĐĐT 15E 08/11/97 6.41 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

69 0303151521 Nguyễn Hồng Sơn CĐ ĐĐT 15E 19/07/97 6.54 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

70 0303151524 Nguyễn Thành Tài CĐ ĐĐT 15E 21/02/97 6.25 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

71 0303151531 Cao Anh Thiện CĐ ĐĐT 15E 27/06/97 4.99 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

72 0303151533 Bùi Anh Thoại CĐ ĐĐT 15E 29/01/96 7.00 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

73 0303151538 Lâm Hải Thuận CĐ ĐĐT 15E 27/06/96 6.16 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

74 0303151539 Phan Minh Thuấn CĐ ĐĐT 15E 02/03/94 7.32 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

75 0303151542 Hồ Văn Chí Tính CĐ ĐĐT 15E 12/04/97 7.60 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

76 0303151545 Trần Dương Hiền Trung CĐ ĐĐT 15E 07/12/97 6.87 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE

77 0303151549 Lê Đình Hoàng Việt CĐ ĐĐT 15E 13/11/97 5.37 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTE
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